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Câu 1. Cho ABC có AB = AC và M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D, trên 

tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD = CE. 

a. Chứng minh: ABM = ACM. Từ đó suy ra AM BC. 

b. Chứng minh: ABD = ACE. Từ đó suy ra AM là tia phân giác của góc DAE. 

c. Kẻ BK  AD (K AD). Trên tia đối của tia BK lấy điểm H sao cho BH = AE, trên tia đối của tia 

AM lấy điểm N sao cho AN = CE. Chứng minh:  MBH MAD  

Câu 2. Cho tam giác ABC có  0A 90  và AB = AC. M là một điểm thuộc cạnh BC. Qua A dựng 

đường thẳng d vuông góc với AM tại A. Trên d lấy N sao cho AN = AM và N, M khác phía so với 

AC. Hạ ME, NF vuông góc với AB và AC lần lượt tại E và F 

a. Chứng minh NC vuông góc với BC 

b. Chứng minh EF // BC và EF = MC 

Câu 3. Cho tam giác ABC có AB AC . Trên nửa mặt phẳng bờ BC chứa điểm A , vẽ tia Bx, C y 

lần lượt cắt hai cạnh AC, AB tại D, E sao cho  ABD ACE  

a) Chứng minh AD = AE 

b) Gọi I là giao điểm của BD và CE. Chứng minh: EBI DCI  . 

c) Chứng minh: AI BC . 

Thầy Trần Ngọc Hà 
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1. Tỉ lệ thức – Đại lượng tỉ lệ 
Câu 1. Tìm x, y,z biết: 

a) 
543

zyx
  và 14142 222  zyx  

b) 
543

zyx
  và 7732 222  zyx  

Câu 2. Cho 2 2 2 1a b c a b c       và ( , , 0)
x y z

a b c
a b c
   .  

Hãy chứng minh:  2 2 2 2.x y z x y z      

2. Thống kê 
Câu 1. Biểu đồ đoạn thẳng dưới đây biểu diễn số vụ tại nạn giao thông (TNGT) xảy ra ở Việt Nam 
giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020. Nhận xét nào sau đây là SAI? 

 
A. Năm 2020 giảm 4307 vụ TNGT so với năm 2019. 
B. Năm 2018 xảy ra 18 720vụ TNGT. 
C. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, trung bình mỗi năm nước ta xảy ra khoảng 18552 
vụ TNGT. 
D. Số vụ TNGT có xu hướng giảm trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020. 
Câu 2. Biểu đồ hình quạt tròn dưới đây biểu diễn kết quả thống kê (tính theo tỉ số phần trăm) diện 

tích ba nhóm đất chính của nước ta. Cho biết tổng diện tích phần đất của nước ta là 2331212 km . 

 
Tính diện tích đất mùn núi cao của nước ta. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). 

A. 34633 km .  B. 234633 km .  C. 236433 km .  D. 36433 km . 
Câu 3. Một hộp có 20 tấm thẻ được in số từ 1 đến 20 . Hai thẻ khác nhau ghi hai số khác nhau. Lấy 
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ra ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp và quan sát số ghi trên thẻ. Xác suất để lấy được thẻ ghi số chia hết cho 3 
là 

A. 
3

5
.    B. 0 .   C. 

1

4
.   D. 

1

2
. 

Câu 4. Một hộp có 150 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1;2;3; ;150 . Hai 

thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Xét biến cố "Số xuất hiện 
trên thẻ được rút ra là số chia cho 7 và 9 đều dư 3 ". Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố đó? 
A. 3 kết quả.     B. 5 kết quả. 
C. 2 kết quả.     D. 4 kết quả. 
Câu 5. Một đội tham gia cuộc thi "An toàn giao thông” gồm 9 học sinh đến từ các tỉnh Hải Dương, 
Nam Định, Nghệ An, Điện Biên, Quảng Nam, Quảng Trị, Đồng Tháp, Cà mau, Lạng Sơn. 
Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong đội này để thuyết trình. Xác suất để bạn được chọn đến từ khu 
vực miền Trung là 

A. 
1

2
.   B. 

1

3
.   C. 

1

4
   D. 

4

9
. 

Câu 6. Một hộp có 128 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 0,1, 2,3, ,126,127 ; 

hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Tính xác suất của mỗi 
biến số sau: 
a) "Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có hai chữ số nhỏ hơn 18 "; 
b) "Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có chứa chữ số 9 ". 
 

 

Thầy Lê Quang Toàn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


